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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-VPTT
	Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 26/10/2023

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Thời tiết ngày và đêm 27/10/2023
- Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác.
- Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
- Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
2. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/25/10-19h/26/10): Khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Vinh (Nghệ An) 73mm, Ea Tóh (Đắk Lắk) 65mm, Đăk Buk So (Đắk Nông) 80mm,  Bảo Lộc (Lâm Đồng) 69mm, Tân Trụ (Long An) 67mm.
- Mưa đêm (19h/26/10-07h/27/10): Các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, phổ biến dưới 20mm, riêng Quảng Trị, Kiên Giang có mưa vừa, mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hải Lâm (Quảng Trị) 50mm, Giồng Trôm (Kiên Giang) 56mm.
[bookmark: _GoBack]- Mưa 3 ngày (19h/23/10-19h/26/10): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hòn Ngư (Nghệ An) 562mm, Cửa Hội (Nghệ An) 485mm, Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 297mm; Tà Long (Quảng Trị) 268mm; Triệu Ái (Quảng Trị) 252mm; Thủy điện Rào Trăng 4 (Thừa Thiên Huế) 239mm.
II. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ
- Mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 07h/27/10 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,12m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,31m.
- Dự báo: Đến 07h/28/10 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,60m; trong 36 giờ tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 1,25m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ
Các sông ở Trung Bộ, mực nước thượng lưu biến đổi chậm, mực nước hạ lưu dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.
3. Các sông khu vực Nam Bộ
- Mực nước sông Cửu Long đang xuống theo triều, mực nước cao nhất ngày 26/10 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,71m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,63m.
- Dự báo: Mực nước sông Cửu Long dao động theo triều. Đến ngày 30/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,0m và tại Châu Đốc ở mức 2,9m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa thuỷ điện
- Khu vực Bắc Bộ: Có 01 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Lô 6: 47/175.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 04 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): A Lưới: 15/58;  Bình Điền: 54/111; Đa krông 1: 29/63; Hương Điền: 116/280. 
- Khu vực Đông Nam Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Cần Đơn: 51/363; Srok Phu Miêng: 82/384.
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): A Vương: 9/89; Za Hưng: 22/74.
- Khu vực Tây Nguyên: Có 12 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Ayun Trung: 45/46; Buôn Kuop: 38/378; Buôn Tua Sha: 26/155; Đa Dâng 2: 48/95; Đại Ninh: 10/55; HChan: 11/38; Ia Grai 2: 48/92; Ialy: 53/453; PleiKrong: 10/140; Sê San 3: 16/498; Sê San 4: 112/787; Srepok 3: 37/500.
2. Hồ chứa thuỷ lợi
- Khu vực Bắc Trung Bộ: tổng có 2.323 hồ, đạt 58% - 88% dung tích thiết kế.
- Khu vực Nam Trung Bộ: tổng có 517 hồ, đạt 36% - 93% dung tích thiết kế.
3. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều xảy ra đối với các tuyến đê đã được Bộ phân cấp.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo BCN của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, mưa lớn từ ngày 24-26/10 làm sạt lở 690m2 mái ta luy phía sau nhà của 06 hộ dân tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân.
V. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.
2. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thủy sản, Kiểm ngư;
- BCH PCTT&TKCN các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
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Nguyễn Văn Tiến
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Trực ban 1:	Hoàng Ngọc Bình
Trực ban 2:	Đinh Cao Bình


